

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
 (Thực hiện trong 4 tuần: Từ ngày 29 /12 - 23/1/2026) 
Giáo viên: Võ Thị Loan

                       Tuần 1: - Con vật thân yêu trong gia đình: 
                      (Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 29/ 12 - 02/1) 
                       Tuần 2: - Con vật sống dưới nước
                       ( Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 05/01 - 09/01)	
                      Tuần 3: - Con vật sống trong rừng
                         ( Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 12/01-16/01)
                       Tuần 5: - Một số côn trùng
                         ( Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 19/01 - 30/01)	
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 17: “CON VẬT THÂN YÊU TRONG GIA ĐÌNH”
(Thực hiện 1 tuần từ ngày 29/12/2025 đến ngày 02/01/2026)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	ĐÓN TRẺ- 
CHƠI- TDS
	 - Cô đón trẻ với thái độ niềm pnở ân cần.
- Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Gà trống mèo con và cún con”.
- Điểm danh: Cô chấm cơm báo ăn theo phần mềm.
- Trò chuyện sáng UNISS “con vật bé thích”.

	

HOẠT ĐỘNG HỌC 
	LVP TTC
 PTVĐ:
+ Đi nối bàn chân tiến, lùi.
TCVĐ: Chạy tiếp cờ 

	LVP TNT
KPKH:
Tìm hiểu quá trình phát triển của con gà     
 
	LVPTNN
Thơ:
Mèo đi câu cá  
	  
Nghỉ tết dương lịch


	LVP TNT
Toán
Sô 8 Tiết 3 


	ĐỊA ĐIỂM 
	Ngoài sân trường
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	
	Trong lớp học

	CHƠI NGOÀI TRỜI
	- Hoạt động có mục đích: Làm con gà từ quả sung, quan sát thời tiết, quan sát trứng chìm trứng nổi, quan sát con mèo.
- Thứ 5 giao lưu trò chơi vận động: Đánh bóng vào gôn, tiếp sức chuyển cờ, nhảy bì.
- Trò chơi vận động:  Cáo và thỏ, bịt mắt bắt dê,
- Chơi tự do:  Chơi với đồ chơi ngoài trời và đồ chơi mà cô đã chuẩn bị

	
CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc phân vai:   Cửa hàng bán gia súc, thức ăn cho gia súc; Người đầu bếp giỏi; trạm thú y...
- Góc xây dựng, lắp ráp:  Xây dựng trai chăn nuôi- lắp ghép chuồng.
- Góc học tập: Chọn và phân loại các con vật theo nhóm; Nối tranh con vật phù hợp với môi trường sống và thức ăn...Sắp xếp theo quy tắc.
+Xem truyện tranh, trò chuyện về các con vật ở trong tranh. Làm sách tranh về các con vật nuôi trong gia đình.....
- Góc nghệ thuật: Nghe và biểu diễn văn nghệ về chủ đề.Tô màu, dán con  vật nuôi; xếp vật nuôi từ hột hạt; nặn thức ăn cho gà...
-  Góc thiên nhiên: In hình các con vật, chăm sóc cây, chơi cát nước...

	ĂN, NGỦ
	- Nhắc trẻ sử dụng từ “Mời cô, mời bạn” khi vào bữa ăn
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, đánh răng, lau miệng sau khi ăn.

	
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1, PB TCM: Trò chơi hãy làm lại như cũ
2, Chơi theo ý thích
	1, Hoạt động nhóm 2: LQBM: “Mèo đi câu cá”
	1, T.h vở thủ công: “Làm con gà. 2, Chơi theo ý thích
	
	1. T.h vở tạo hình: vẽ con gà trống
2, Chơi theo ý thích


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TUẦN 18: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
(Thực hiện 1 tuần: Từ ngày 05/01 – 09/01/2026)
	Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, TDS
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần.
- Thể dục sáng: Tập theo nhạc bài hát “Con cào cào”.
- Điểm danh: Cô chấm cơm báo ăn theo phần mềm.
- Trò chuyện với trẻ về con vật sống dưới nước.

	
Hoạt động học

	LVP TNT
KPKH
Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước 

	LVPTNN
LQCC
i, t, c
	  LVPTNT
- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các hình khối đó trong thực tế.
	LVP TTM
Tạo hình
Xé dán đàn cá bơi (ĐT)

	LVP TTM
NDTT: Dạy vận động gõ đệm theo TTC bài hát “Cá vàng bơi”                                                                                                                                                                                                            
NDKH:NH:Tôm cá cua thi tài
TC: Nghe thấu hát tài

	ĐỊA ĐIỂM 
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	
Chơi, hoạt động ở các góc.


	- Góc đóng vai: Cửa hàng bán các loại con vật và thức ăn, bác sỹ thú y, nấu ăn
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây ao cá, lắp ghép các con vật.
- Góc nghệ thuật: Cắt, nặn, xé, dán, vẽ, tô màu. làm Album Làm tranh về các con vật sống dưới nước hát, múa, đọc thơ, về các con vật sống dưới nước.  Làm các con vật từ nguyên liệu thiên nhiên
- Góc học tập:  Kể chuyện theo tranh về các con vật, trò chơi xúc xắc với các chữ cái, ghép chữ cái từ hột hạt, Trò chơi phân nhóm con vật.  trò chơi dân gian “Cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan” Đô mi nô...
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát nước. Chăm sóc con vật

	Chơi
ngoài trời.
	 - Hoạt động có mục đích: Quan sát Con cá, con ếch, làm con cá tôm từ bèo tây, quan sát con cua. 
- Thứ 5 Giao lưu trò chơi vận động: Chuyền bóng, Kéo co, Lắc vòng  .
- Trò chơi vận động:  Ô tô và chim sẻ, rồng rắn lên mây, 
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị nguyên vật liệu để trẻ chơi tự chọn: Hột hạt, lá cây, phấn, đồ chơi ngoài trời

	Ăn,
Ngủ

	- Cô hướng dẫn trẻ cách sắp xếp bàn ăn, giúp cô trải khăn bàn ăn, phát cơm phát thì cho bạn,Khi ăn trẻ biết mời cô mời bạn khi vào bữa ăn.  Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay mặt trước và sau khi ăn. Đúng thao tác, sắp xếp sạp trước khi ngủ.

	Hoạt động chiều.



	1.  LQTCM
Tìm những con vật cùng nhóm 2. chơi theo ý thích.
	1- Hoạt động nhóm
2. chơi theo ý thích.


	Sinh hoạt chuyên môn

	1. TH vở TC: Làm mô hình thế giới đại dương, 2Chơi theo ý thích
	- Vệ sinh nhóm lớp.
- Nêu gương cuối tuần.
- Trả trẻ


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 19: CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/01 đến ngày 16/01/2026
	Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ, chơi, tds
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần.
- Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Con cào cào”.
- Điểm danh: Cô chấm cơm báo ăn.
- Trò chuyện với trẻ về con vật sống trong rừng

	
Hoạt động học

	LVP TTC
PTVĐ:
[bookmark: _heading=h.gjdgxs] + Trèo lên xuống 7 gióng thang
TCVĐ: Cáo và thỏ
	LVPTNT
KPKH
Tìm hiểu một số con vật sống trong rừng

	LVPTNT
Sắp xếp theo quy tắc. 

	LVP TNT
Truyện 
“Cóc kiện trời”
	LVP TTM
NDTT: Dạy hát “Chú voi con ở Bản Đôn”                                                                                                                                                                                                            
NDKH: NH: Chị ong nâu và em bé.
TC: Nghe thấu hát tài

	ĐỊA ĐIỂM TC
	Ngoài sân trường
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	
Chơi, hoạt động ở các góc.


	- Góc đóng vai: Cửa hàng bán các loại con vật và thức ăn, bác sỹ thú y, nấu ăn
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây vườn bách thú
- Góc nghệ thuật: Cắt, nặn, xé, dán, vẽ, tô màu. làm Album Làm tranh về  các con vật sống trên rừng, múa, đọc thơ,  về các con vật sống trong rừng.  Làm các con vật từ nguyên liệu thiên nhiên
- Góc học tập- sách:  Kể chuyện theo tranh về các con vật, trò chơi vòng quay kỳ diệu với các chữ cái i. t. c. Trò chơi phân nhóm con vật.  trò chơi dân gian 
Cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan” Đô mi nô, đồng hồ học toán
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát nước. In hình con vật

	Chơi
ngoài trời.
	 - Hoạt động có mục đích: Làm con nhím bằng nguyên vật liệu, vẽ một số con vật sống trong rừng, pha màu nước, quan sát con sư tử, 
- Giao lưu trò chơi vận động: Nhảy bao bố, Chuyển bóng, Kéo mo cau
 - Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, cáo ơi ngủ à,
  - Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời. Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị như lá khô, hột hạt, sỏi, vòng lắc, bóng.....

	Ăn,
Ngủ

	- Cô hướng dẫn trẻ cách sắp xếp bàn ăn, giúp cô trải khăn và lọ hoa trên bàn ăn, phát cơm phát thì cho bạn,Khi ăn trẻ biết mời cô mời bạn khi vào bữa ăn.  Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay mặt trước và sau khi ăn. Đúng thao tác, sắp xếp sạp trước khi

	Hoạt động chiều.


	1. BTCM Đua ngựa 
 2. chơi theo ý thích.

	1- Hoạt động nhóm
2. chơi theo ý thích.


	1. Hoạt động ở chân cầu thang.
2. chơi theo ý thích.
	1. TH vở tạo hình: “Cắt dán động vật sống trong rừng”

	- Vệ sinh nhóm lớp.
- Nêu gương cuối tuần.
- Trả trẻ




KẾ HOẠCH DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 20: “MỘT SỐ CÔN TRÙNG”
Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01 đến ngày 23/01/2026
	Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ- TDS

	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần.
- Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Con cào cào”.
- Điểm danh: Cô chấm cơm báo ăn.
- Trò chuyện với trẻ về côn trùng và một số loại chim

	
Hoạt động học

	    LVP TTC
PTVĐ
Tung bóng lên cao và bắt.
TCVĐ: Đá bóng vào gôn.
	LVP TNT
KPKH:
Tìm hiểu quá trình phát triển của con bướm

	 LVP TTM
Tạo hình
Vẽ con bướm
	LVP TNT
LQCC
    B,d,đ

	LVP TTM
NDTT: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề                                                                                                                                                                                                           
NDKH:NH:Con chim vành khuyên nhỏ
- TC: Vũ điệu hoá đá  

	Địa điểm TC
	Ngoài sân trường
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học
	Trong lớp học

	
Chơi, hoạt động ở các góc.


	- Góc đóng vai:   Cửa hàng bán gia súc và thức ăn cho gia súc; nhà hàng ăn uống; trạm thú y...
- Góc nghệ thuật: Nghe và biểu diễn văn nghệ về chủ đề.Tô màu, dán con  vật nuôi; xếp  côn trùng và chim từ hột hạt; nặn thức ăn cho các loại chm...; In hình các côn trùng và chim
- Góc học tập: Chọn và phân loại các con vật theo nhóm; Nối tranh con vật phù hợp với môi trường sống và thức ăn. cho côn trùng và chim
· Xem truyện tranh, trò chuyện về các con vật ở trong tranh và tập kể chuyện theo tranh. Làm sách tranh về các loại côn trùng và chim
- Góc xây dựng, lắp ráp:  Xây dựng lắp ghép chuồng trại
-  Góc thiên nhiên: In hình các con vật ....

	Chơi
ngoài trời.
	 - Hoạt động có mục đích: Làm con chuồn chuồn bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, quan sát con chuồn chuồn, quan sát con châu chấu, quan sát con cào cào.
 - Thứ 5 giao lưu trò chơi vận động: Nhảy sạp, lắc vòng, nhảy dân vũ.
- Trò chơi vận động:  nhảy bao bố, ô tô và chim sẻ, 
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời. Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị như lá khô, hột hạt, sỏi, vòng lắc, bóng.....

	Ăn,
Ngủ

	- Cô hướng dẫn trẻ cách sắp xếp bàn ăn , giúp cô trải khan.Khi ăn trẻ biết mời cô mời bạn khi vào bữa ăn.  Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay mặt trước và sau khi ăn, 

	Hoạt động chiều.



	1. Làm quen trò chơi mới
TCHT: Những con vật nào
2. Chơi tự chọn
	1. Hoạt động nhóm
2. Chơi tự chọn

	Sinh hoạt chuyên môn
	1. Thực hiện vở chữ cái “b,d,đ”
2. Chơi tự chọn 
	- Vệ sinh nhóm lớp.
- Vệ sinh nêu gương cuối tuần.
- Vệ sinh, trả trẻ


        




